	TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT
Họ và tên: .........................................
Lớp:............       
                         
	NỘI DUNG ÔN TẬP HÈ MÔN TIẾNG VIỆT
NĂM HỌC 2022 – 2023

TUẦN 5



TỪ NHIỀU NGHĨA
I. Hệ thông hóa kiến thức trọng tâm
1. Khái niệm
Từ nhiều nghĩa là từ có một nghĩa gốc và một hay nhiều nghĩa chuyển. Các nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có mối leien hệ với nhau.
VD: bàn chân – chân núi; đau đầu – đầu nguồn; ………….
II. Bài tập
Bài 1: a) Xác định nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ lá trong các câu sau:
· Lá cờ tung bay trước gió.
· Mỗi con người có hai lá phổi.
· Về mùa thu, cây rụng lá.
· Ông viết một lá đơn dài để đề nghị giải quyết.
b. Xác định nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ quả trong các câu sau:
· Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao.
· Quả cau nho nhỏ.
· Trăng tròn như quả bóng.
· Quả đất là ngôi nhà chung của chúng ta.
· Quả hồng như thể quả tim giữa đời.
Bài 2: Trong những câu nào dưới đây, các từ sườn mang nghĩa gốc, và trong những     câu nào chúng mang nghĩa chuyển:
    - Nó hích vào sườn tôi.							...........................
    - Con đèo chạy ngang sườn núi.					...........................
    - Tôi đi qua phía sườn nhà.						...........................
    - Tôi dựa vào sườn của bản báo cáo để nắm bắt tình hình.	...........................
Bài 3: Gạch một gạch dưới nghĩa gốc, 2 gạch dưới nghĩa chuyển của của từ đứng trong các câu sau: 
	a/ Tôi đứng bán hàng suốt từ sáng đến giờ, mỏi chân quá rồi.
	b/ Ông Kô- phi A -nan là người đứng đầu tổ chức Liên hợp quốc.
 	c/ Ông bố đứng ra bảo lãnh cho cậu con quý tử.
	d/ Hôm nay, trời đứng gió.
	e/ Chị ấy có thể đứng một lúc năm máy.
Bài 4: Với mỗi nghĩa dưới đây của từ "mũi", hãy đặt một câu chỉ:
[bookmark: _GoBack]       a.  Bộ phận trên mặt người và động vật, dùng để thở và ngửi.
………………………………………………………………………………………………….
       b. Bộ phận có đầu nhọn, nhô ra phía trước của một số vật.
………………………………………………………………………………………………….       
       c. Đơn vị lực lượng vũ trang có nhiệm vụ tấn công theo một hướng nhất định.
………………………………………………………………………………………………….       

